Trường MN Vành Khuyên                          - 6 -                                                         Lịch báo giảng Khối Lá

======================================================================

CHỦ ĐỀ 1 
TRƯỜNG MẦM NON
Thời gian: 3 tuần

Thực hiện từ 09/9/2024 đến 27/9/2024
( MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ
I/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:

- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
- Bật sâu tối thiểu 25cm (MT4)

- Bò bằng bàn tay và bàn chân (MT15)
- Tung bóng lên cao (MT25)
+ GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHỎE:

* Nhận biết:

- Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày (MT32)
* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:

- Rửa mặt, lau mặt bằng khăn ướt (MT37)

* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Biết, không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm (MT42)

II/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:

- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 (MT57)
- Biết được một số thông tin quan trọng về trường và lớp học của mình (MT69)
- Biết được một số đặc điểm nổi bật của các ngày hội ngày lễ (MT78)
- Nhận biết tên gọi, đặc điểm, chất liệu cấu tạo của đồ dùng đồ chơi quen thuộc (MT81)
III/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:

- Biết kể lại câu chuyện quen thuộc theo cách khác (MT91)
- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ (MT95) 
- Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện (MT105)
- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (MT117)
IV/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI:

- Có một số thói quen hành vi văn minh (MT121)
- Biết được khả năng và sở thích riêng của bản thân (MT123)
- Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân (MT124)
- Cố gắng thực hiện công việc đến cùng (MT125)
V/PHÁT TRIỂN THẨM MỸ:

- Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc (MT159)
- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc (MT161)
- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (MT162)
MẠNG CHỦ ĐỀ





Chủ đề: TRƯỜNG MẦM NON  (Tuần 1)
Chủ đề nhánh: LỚP HỌC CỦA BÉ  
Thời gian: Từ 09/9/2024 -> 13/9/2024
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Thở 1, Tay 1, Bụng 1, Chân 2, Bật 2


	
	- Tung bóng lên cao (MT25)
	- Tung bóng lên cao tập bắt bóng.
	- TDGH:  Tung, đập bóng xuống sàn và bắt bóng

- TCVĐ: Tung bóng, ai nhanh nhất 

	
	- Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày (MT32)
	- Nói được các bữa ăn trong ngày và một số thức ăn hằng ngày ở trường, ở nhà.

- Biết bốn nhóm thực phẩm. Nhu cầu dinh dưỡng để cơ thể mau lớn, khỏe mạnh.
	* Nhận biết:
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	
	- Rửa mặt, lau mặt bằng khăn ướt (MT37)
	- Cháu biết rửa mặt sạch sẽ và lau mặt đúng thao tác.
	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
- TTVS: Lau mặt bằng khăn ướt
- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	- Biết, không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm (MT42)
	- Nhận biết những nơi không an toàn như: Chơi gần ổ cắm điện, bếp lò, bình nước đun sôi, giếng nước, ao hồ, chơi ngoài lòng đường, chuồng trại nuôi thú...

	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Nhận biết tên gọi, đặc điểm, chất liệu cấu tạo của đồ dùng đồ chơi quen thuộc (MT81)
	- Biết được tên gọi, đặc điểm, chất liệu, cấu tạo và công dụng của đồ dùng đồ chơi… 

- Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng đồ chơi quen thuộc.

- Phân loại đồ dùng đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu.
	- HĐKP: Lớp học có gì vui không bé?
- HĐNT:  Quan sát các phòng lớp của trường ; Thử nghiệm “Lau khô tay bằng giấy”

	
	- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 (MT57)
	- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.

- Ôn, nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10.


	- LQVT: Nhận biết số lượng 1-2, nhận biết số 1-2 (trang 2)
- HĐVC:
* Học tập: Chơi đôminô ghép. Làm quen số 1 đến số 5.

* Chơi các trò chơi trên máy tính.

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Biết kể lại câu chuyện quen thuộc theo cách khác (MT91)
	- Kể chuyện sáng tạo.
- Kể lại câu chuyện quen thuộc theo cách khác.
	- PTNN: Kể chuyện theo đồ vật “Đồ dùng học tập của bé”


	
	- Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện (MT105)
	- Chủ động trò chuyện, thảo luận trong nhóm chơi hoặc trong các cuộc giao tiếp với người lớn.


	- HĐVC: 
* TV: Xem tranh truyện có chữ to 

	
	- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (MT117)
	- Làm quen với cách viết tiếng Việt, hướng viết các nét chữ. 

- Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.
	- LQCV: O, Ô, Ơ ( tiết 1)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Có một số thói quen hành vi văn minh (MT121)
	- Cháu có thói quen tốt trong giao tiếp với mọi người, trong ăn uống hoặc những nơi công cộng.

- Biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp....
	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	
	- Biết được khả năng và sở thích riêng của bản thân (MT123)
	- Cháu biết sở thích, khả năng của bản thân.

- Chủ động và độc lập trong một số hoạt động.
	- HĐVC:
* PV: Cô giáo và học sinh
* XD: Trường lớp mầm non (các dãy phòng học)
* TN: Lau lá cây, chăm sóc cây.

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (MT162)
	- Cách cầm bút, tư thế ngồi.

- Tô màu trên hình rỗng đã vẽ sẵn.

- Vẽ và tô màu theo mẫu, theo đề tài, theo ý thích.
	- TH: Vẽ, tô màu đồ chơi trong trường mầm non (trang 2)
- THNTH: Chơi theo chủ đề
- HĐVC:
* NT: Làm tranh về  trường lớp mầm non bằng các nguyên vật liệu.



	
	- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc (MT161)
	- Hát và vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu (nhanh, chậm, phối hợp).
	- GDÂN: Bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 1
Chủ đề: LỚP HỌC CỦA BÉ  
Thời gian: Từ 09/9/2024 -> 13/9/2024
	Hoạt động
	     Thứ hai

(09/09/2024)
	Thứ ba

(10/09/2024)
	Thứ tư
(11/09/2024)
	Thứ năm

(12/09/2024)
	Thứ sáu

(13/09/2024)

	Đón trẻ
	- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, chào cô, ba mẹ,  đăng ký góc chơi.

- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non.

- Cháu chơi ở các góc

	TD

sáng
	- Tập thể dục kết hợp các động tác : Thở 1: Gà gáy, Tay 1: Tay đưa ra trước, gập trước ngực, Bụng1: Đứng gập người về phía trước, tay chạm ngón chân, Chân 2: Ngồi xổm đứng lên liên tục, Bật 2: Bật tách chân, khép chân.

	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát các phòng chức năng
-Trò chơi: Tung bóng 

	- Quan sát các phòng của lớp Mầm
- Trò chơi: Ai nhanh nhất
	- Thử nghiệm “ Lau khô tay bằng giấy”

- Trò chơi: Tung bóng 
	- Quan sát các phòng của lớp Chồi

- Trò chơi: Ai nhanh nhất
	- Quan sát các đồ chơi ngoài trời.
- Trò chơi: Tung bóng

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Tung, đập bóng xuống sàn và bắt bóng
VĐT: Tay  (L1)
- Hoạt động khám phá: Lớp học có gì vui không bé?
	- Thể dục giờ học:  Tung, đập bóng xuống sàn và bắt bóng
VĐT: Tay  (L2)
- Tạo hình: Vẽ, tô màu đồ chơi trong trường mầm non (trang 2)

	- Làm quen với toán:   Nhận biết số lượng 1-2, nhận biết số 1-2 (trang 2)

	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non” (L1)
- PTNN: Kể chuyện theo đồ vật “Đồ dùng học tập của bé”

	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non” (L2)

-  Làm quen chữ cái:  O, Ô, Ơ (tiết 1) 

	Hoạt  động vui chơi
	* Phân vai: Cô giáo và học sinh 
* Xây dựng: Trường lớp mầm non (các dãy phòng học)
* Học tập: Chơi đôminô ghép. Làm quen số 1 đến số 5. Chơi các trò chơi trên máy tính.
* Thư viện: Xem tranh truyện có chữ to
* Nghệ thuật: Làm tranh về  trường lớp mầm non bằng các nguyên vật liệu.

* Thiên nhiên: Lau lá cây, chăm sóc cây.

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: Ai nhanh nhất

	- Thao tác vệ sinh: Lau mặt bằng khăn ướt


	- Hoạt động phòng máy
	- Thực hiện sách: Tập tô các nét sổ thẳng và nét ngang (trang 2)

	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể.



	Nêu gương
 Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.


Chủ đề: TRƯỜNG MẦM NON  (Tuần 2)
Chủ đề nhánh: VUI HỘI TRĂNG RẰM  
Thời gian: Từ 16/9/2024 -> 20/9/2024
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Tập thể dục kết hợp bài hát “Trường chúng cháu là trường Mầm Non”


	
	- Bật sâu tối thiểu 25cm (MT4)
	- Bật sâu 20 – 25 cm.
	- TDGH:  Bật sâu 25cm

- TCVĐ: Bỏ giẻ; đổi khăn

	
	- Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày (MT32)
	- Nói được các bữa ăn trong ngày và một số thức ăn hằng ngày ở trường, ở nhà.

- Biết bốn nhóm thực phẩm. Nhu cầu dinh dưỡng để cơ thể mau lớn, khỏe mạnh.
	* Nhận biết:
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	
	- Rửa mặt, lau mặt bằng khăn ướt (MT37)
	- Cháu biết rửa mặt sạch sẽ và lau mặt đúng thao tác.
	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
- TTVS: Lau mặt bằng khăn ướt
- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	- Biết, không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm (MT42)
	- Nhận biết những nơi không an toàn như: Chơi gần ổ cắm điện, bếp lò, bình nước đun sôi, giếng nước, ao hồ, chơi ngoài lòng đường, chuồng trại nuôi thú...
	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Biết được một số đặc điểm nổi bật của các ngày hội ngày lễ (MT78)
	- Biết tên gọi, đặc điểm nổi bật và ý nghĩa các ngày hội ngày lễ.
	- HĐKP: Bé vui đón tết trung thu
- HĐNT: Quan sát  thời tiết; Quan sát không khí đón trung thu trong trường mầm non; Thử nghiệm “Quan sát các vật nổi”; Quan sát đèn trung thu.

	
	- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 (MT57)
	- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.

- Ôn, nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10.


	- LQVT: Nhận biết số lượng 3-4, nhận biết số 3-4 (trang 3)
- HĐVC:
* Học tập: Chơi với lô tô các loại hoa quả, bánh kẹo, trong ngày trung thu; Phân loại tập đếm đến 3
* Chơi các trò chơi trên máy tính.

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ (MT95)
	- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngũ phù hợp với độ tuổi.
	- LQVH: Thơ “Trăng ơi từ đâu đến?”


	
	- Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện (MT105)
	- Chủ động trò chuyện, thảo luận trong nhóm chơi hoặc trong các cuộc giao tiếp với người lớn.


	- HĐVC: 
* TV: Xem tranh truyện có chữ to 

	
	- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (MT117)
	- Làm quen với cách viết tiếng Việt, hướng viết các nét chữ. 

- Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.
	- LQCV: O, Ô, Ơ ( tiết 2)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Có một số thói quen hành vi văn minh (MT121)
	- Cháu có thói quen tốt trong giao tiếp với mọi người, trong ăn uống hoặc những nơi công cộng.

- Biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp....
	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	
	- Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân (MT124)
	- Mạnh dạn bày tỏ ý kiến sở thích của bản thân.
- Đề xuất trò chơi và hoạt động.
- Biết thuyết phục bạn về đề xuất của mình.
	- HĐVC:
* PV: Bán hàng: bán bánh trung thu, mặt nạ, ngôi sao

* XD: Xây dựng vườn trường mùa thu
* TN: Làm dây chuyền bằng cọng khoai mì.


	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc (MT159)
	- Khoe với người khác về công việc mình đã hoàn thành.

- Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc và mong muốn người khác khen ngợi.
	- TH: Trang trí rèm cửa lớp học (trang 3)
- THNTH: Chơi theo chủ đề
- HĐVC:
* NT: Vẽ, nặn, cắt dán, bánh trung thu, bầu trời đêm trung thu, phá cỗ 


	
	- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc (MT161)
	- Hát và vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu (nhanh, chậm, phối hợp).
	- GDÂN: Bài hát “Rước đèn dưới trăng”
- NHNL: Tết trung thu 


HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 2
Chủ đề nhánh: VUI HỘI TRĂNG RẰM  

Thời gian: Từ 16/9/2024 -> 20/9/2024
	Hoạt động
	     Thứ hai

(16/09/2024)
	Thứ ba

(17/09/2024)
	Thứ tư
(18/09/2024)
	Thứ năm

(19/09/2024)
	Thứ sáu

(20/09/2024)

	Đón trẻ
	- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, chào cô, ba mẹ,  đăng ký góc chơi.

- Trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu.

- Cháu chơi ở các góc


	TD

sáng
	Tập thể dục kết hợp bài hát “Trường chúng cháu là trường Mầm Non”

	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát  thời tiết.

-Trò chơi: Bỏ giẻ

	- Quan sát không khí đón trung thu trong trường mầm non
- Trò chơi: Đổi khăn
	- Thử nghiệm “Quan sát các vật nổi”

-Trò chơi: Bỏ giẻ
	- Quan sát đèn trung thu
- Trò chơi: Đổi khăn
	- Đi dạo sân trường, nhặt lá rụng, chăm sóc cây.

- Trò chơi: Bỏ giẻ

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Bật sâu 25cm 
VĐT: Chân (L1)
- Hoạt động khám phá: Bé vui đón tết trung thu

	- Thể dục giờ học:  Bật sâu 25cm 
VĐT: Chân (L2)
- Tạo hình: Trang trí rèm cửa lớp học (trang 3)

	- Làm quen với toán:   Nhận biết số lượng 3-4, nhận biết số 3-4 (trang 3)
	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Rước đèn dưới trăng” (L1)
- PTNN: Kể chuyện theo đồ vật “Đồ dùng học tập của bé”

	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Rước đèn dưới trăng” (L2)
-  Làm quen chữ cái:  O, Ô, Ơ (tiết 2) 



	Hoạt  động vui chơi
	* Phân vai: Bán hàng: bán bánh trung thu, mặt nạ, ngôi sao

* Xây dựng: Xây dựng vườn trường mùa thu
* Học tập: Chơi với lô tô các loại hoa quả, bánh kẹo, trong ngày trung thu; Phân loại tập đếm đến 2; Chơi các trò chơi trên máy tính.
* Thư viện: Xem tranh truyện có chữ to
* Nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt dán, bánh trung thu, bầu trời đêm trung thu, phá cỗ 
* Thiên nhiên: Làm dây chuyền bằng cọng khoai mì



	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: Đổi khăn

	- Thao tác vệ sinh: Ôn thao tác “Lau mặt bằng khăn ướt”

	- Hoạt động phòng máy
	- Ngày hội ngày lễ: Tết trung thu


	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể.



	Nêu gương
Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.


Chủ đề: TRƯỜNG MẦM NON (Tuần 3)
Chủ đề: CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LỚN TRONG TRƯỜNG MẦM NON
Thời gian: Từ 23/9/2024 -> 27/9/2024
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Tập thể dục kết hợp bài hát “Trường chúng cháu là trường Mầm Non”


	
	- Bò bằng bàn tay và bàn chân (MT15)
	- Cháu biết bò bằng bàn tay và bàn chân.
	- TDGH:  Bò bằng bàn tay và bàn chân qua 4-5m

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột; Thi xem tổ nào nhanh  

	
	- Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày (MT32)
	- Nói được các bữa ăn trong ngày và một số thức ăn hằng ngày ở trường, ở nhà.

- Biết bốn nhóm thực phẩm. Nhu cầu dinh dưỡng để cơ thể mau lớn, khỏe mạnh.
	* Nhận biết:
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	
	- Rửa mặt, lau mặt bằng khăn ướt (MT37)
	- Cháu biết rửa mặt sạch sẽ và lau mặt đúng thao tác.
	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
- TTVS: Lau mặt bằng khăn ướt
- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	- Biết, không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm (MT42)
	- Nhận biết những nơi không an toàn như: Chơi gần ổ cắm điện, bếp lò, bình nước đun sôi, giếng nước, ao hồ, chơi ngoài lòng đường, chuồng trại nuôi thú...

	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Biết được một số thông tin quan trọng về trường và lớp học của mình (MT69)
	- Những đặc điểm nổi bật của trường, lớp mầm non, công việc của các cô, các bác trong trường.
	- HĐKP: Công việc của người lớn trong trường Mầm non 
- HĐNT: Đi dạo, quan sát công việc của người lớn trong trường ; Thử nghiệm: Làm các màu mới.

	
	- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 (MT57)
	- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.

- Ôn, nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10.

- Nhận biết ý nghĩa của các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (Số nhà, biển số xe...).
	- LQVT: Đếm số lượng trong phạm vi 4, nhận biết số 4 (trang 4)
- HĐVC:
* Học tập: Chơi đôminô; Xếp hình từ các hình học . 
* Chơi các trò chơi trên máy tính.


	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ (MT95)
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.

- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngũ phù hợp với độ tuổi.
	- LQVH: Thơ “Cô giáo em”


	
	- Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện (MT105)
	- Chủ động trò chuyện, thảo luận trong nhóm chơi hoặc trong các cuộc giao tiếp với người lớn.


	- HĐVC: 
* TV: Xem tranh truyện có chữ to 

	
	- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (MT117)
	- Làm quen với cách viết tiếng Việt, hướng viết các nét chữ. 

- Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.
	- LQCV: O, Ô, Ơ ( tiết 3)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Có một số thói quen hành vi văn minh (MT121)
	- Cháu có thói quen tốt trong giao tiếp với mọi người, trong ăn uống hoặc những nơi công cộng.

- Biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp....
	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	
	- Cố gắng thực hiện công việc đến cùng (MT125)
	- Tự tin khi thực hiện công việc được giao.
- Biết trách nhiệm bản thân trong lớp học.
- Hoàn thành công việc được giao.
	- HĐVC:
* PV: Gia đình, cô giáo, bán đồ dùng học tập.

* XD: Xây hoàn chỉnh trường lớp MN (bổ sung hoa, đồ chơi...)
* TN: Chăm sóc vườn cây của bé

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (MT162)
	- Cách cầm bút, tư thế ngồi.

- Tô màu trên hình rỗng đã vẽ sẵn.
- Vẽ và tô màu theo mẫu, theo đề tài, theo ý thích.
	- TH: Vẽ, tô màu cô giáo (trang 4)
- THNTH: Chơi theo chủ đề
- HĐVC:
* NT: Vẽ, tô màu đồ chơi tặng bạn. Làm đồ chơi tặng bạn 


	
	- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc (MT161)
	- Hát và vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu (nhanh, chậm, phối hợp).
	- GDÂN: Bài hát “Chào ngày mới”




HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 3
Chủ đề: CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LỚN TRONG TRƯỜNG MẦM NON
Thời gian: Từ 23/9/2024 -> 27/9/2024
	Hoạt động
	Thứ hai

(23/09/2024)
	Thứ ba

(24/09/2024)
	Thứ tư
(25/09/2024)
	Thứ năm

(26/09/2024)
	Thứ sáu

(27/09/2024)

	Đón trẻ
	- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, chào cô, ba mẹ,  đăng ký góc chơi.

- Trò chuyện với trẻ về công việc của người lớn trong trường mầm non.
- Cháu chơi ở các góc

	TD

sáng
	Tập thể dục kết hợp bài hát “Trường chúng cháu là trường Mầm Non”

	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát công việc của  cô hiệu trưởng

-Trò chơi:  Mèo đuổi chuột
	-  Quan sát công việc của cô giáo 

- Trò chơi: Thi xem tổ nào nhanh  
	- Thử nghiệm “Làm các màu mới”

- Trò chơi: Mèo đuổi chuột  
	-  QS công việc của cô, chú bảo vệ
- Trò chơi:   Thi xem tổ nào nhanh  
	- QS công việc của cô   phục vụ 

- Trò chơi:  Mèo đuổi chuột  

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Bò bằng bàn tay và bàn chân qua 4-5m

VĐT: Tay, chân (L1)
- Hoạt động khám phá: Công việc của người lớn trong trường Mầm non 
	- Thể dục giờ học:  Bò bằng bàn tay và bàn chân qua 4-5m

VĐT: Tay, chân (L2)
- Tạo hình: Vẽ, tô màu cô giáo (trang 4)

	- Làm quen với toán:   Đếm số lượng trong phạm vi 4, nhận biết số 4 (trang 4)


	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Chào ngày mới” (L1)
- Làm quen văn học: Thơ “Cô giáo em”


	- Giáo dục âm nhạc:  Bài hát “Chào ngày mới” (L2)

-  Làm quen chữ viết:  O, Ô, Ơ (tiết 3) 

	Hoạt  động vui chơi
	* Phân vai: Gia đình, cô giáo, bán đồ dùng học tập.
- Bé tập làm nội trợ: Cách sử dụng đồ dùng nội trợ

* Xây dựng: Xây hoàn chỉnh trường lớp Mầm non (bổ sung hoa, đồ chơi...)

* Học tập: : Chơi đôminô. Xếp hình từ các hình học. Chơi các trò chơi trên máy tính. 
* Thư viện: Xem tranh truyện có chữ to
* Nghệ thuật: Vẽ, tô màu đồ chơi tặng bạn. Làm đồ chơi tặng bạn 

* Thiên nhiên: Chăm sóc vườn cây của bé 

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: Thi xem tổ nào nhanh  
- Thể dục nhịp điệu
	- Thao tác vệ sinh: Ôn thao tác “Lau mặt bằng khăn ướt”
- Làm quen Tiếng Anh
	- Thể dục nhịp điệu
- Hoạt động phòng máy


	- Tạo hình ngoài tiết học: Chơi theo chủ đề
- Làm quen Tiếng Anh

	- Tổng vệ sinh, sinh nhật bé.



	Nêu gương

 Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.


	Ngày  …    tháng …   năm 2024
PHT duyệt


	Ngày 04 tháng 9 năm 2024
Tổ trưởng

Nguyễn Thị Thuỳ Linh


VUI HỘI TRĂNG RẰM


Tuần 2: từ 16/9/2024(20/9/2024





LỚP HỌC CỦA BÉ


Tuần 1: từ 09/9/2024(13/9/2024





TRƯỜNG MẦM NON


Thời gian: 3 tuần


Từ 09/9/2024 -> 27/9/2024 











CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LỚN TRONG TRƯỜNG MẦM NON


Tuần 3: từ 23/9/2024(27/9/2024
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